
IEEP Student Progress Record

CYCLE 15 TERM 1
LAURA

CLASS: STARTING DATE: 12/10/2015

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Classwork Participation Absent Late

1 1559002 NGUYỄN TRƯỜNG AN 7 3 5.5 4.5 7 5.5 5.4 7 6 1 3

2 1559005 LÊ QUỐC ANH 7 5 6 4.5 7 5 5.8 6.8 6 0 4

3 1559010 HOÀNG MINH DŨNG 7 5.5 6.5 7 8 4.5 6.4 5.6 6.5 1 2

4 1559025 NGUYỄN HOÀNG TUẤN KIỆT 6.5 6.5 7 5 9.5 9 7.3 7.2 7.5 0 0

5 1558019 CAO BỘI NGỌC 3 5 6 6.5 9 6.5 6 6.9 7 0 3

6 1558020 NGUYỄN HỮU THANH NHẬT 5 5 5 5 9 7 6 7 7 4 4

7 1558027 TRƯƠNG KIẾN TÀI 6 6 6 6 8 8 6.7 6.8 6.5 0 4

8 1559038 DƯƠNG GIA THUẤN 6.5 6 5 6 6.5 4 5.7 6.7 6 0 0

9 1559039 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY 7 6 8 6.5 8.5 6 7 6.8 6 0 1

10 1558037 TRƯƠNG TRẦN TÍN 7.5 7 7 8 7.5 8 7.5 6.9 7.5 0 2

11 1558043 VÕ NGUYỄN THÚY VY 8 9 8 8 7 9 8.2 7 7.5 0 3
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